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Công tác trực ban ngày 04 tháng 10 năm 2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo dự báo của Trung tâm dự báo KT TVTW) 
1. Tin bão gần bờ (cơn bão số 7 - bão Gaemi): 
Hồi 04 giờ ngày 05/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quãng Ngãi – Phú Yên khoảng 830 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 06/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi – Phú Yên khoảng 460 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 04 giờ ngày 07/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi – Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Từ trưa và chiều 06/10 vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm vùng biển huyện đảo Lý Sơn) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12, biển động rất mạnh. Từ ngày 06/10 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và bắc Tây Nguyên sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

 2. Dự báo thời tiết ngày 05/10 như sau:
- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. 

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa và dông.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO
1. Trung ương

- Hồi 13h ngày 04/10; Bộ trưởng – Trưởng ban đã chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW để nắm tình hình và chỉ đạo triển khai công tác đối phó với bão, trong đó đề nghị các Bộ, ngành liên quan và tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu 06 tàu của tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa khẩn trương di chuyển khỏi vùng nguy hiểm hoặc tìm nơi trú tránh an toàn và dự kiến tổ chức 01 đoàn công tác của Ban chỉ đạo sẽ trực tiếp vào các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định để chỉ đạo đối phó với bão.
- Trung tâm dự báo KTTVTW theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

- Bộ Tham mưu Bộ đội biên phòng tiếp tục tổ chức chỉ đạo kiểm đếm, thông báo, hướng dẫn các tàu trú, tránh bão. Cung cấp kịp thời thông tin về tình hình tàu thuyền.

- Ủy ban Quốc gia TKCN chỉ huy Quân khu 4, 5 triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng đối phó với bão, lũ.

- Các Bộ: Công an, Y tế có công điện chỉ đạo các đơn vị triển khai các công tác chủ động phòng, chống Bão số 7.
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW thường xuyên theo dõi diễn biến của bão và đôn đốc thực hiện nội dung các Công điện, trong đó yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và đề phòng các tình huống xấu có thể xẩy ra.

2. Địa phương
Ban Chỉ huy PCLB&TKCN từ Quảng Bình đến Bà Rịa Vũng Tàu đã có công điện chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm túc Công điện số 46/CĐ-TW của Ban CĐ PCLBTW và khẩn trưởng triển khai các công tác chủ động phòng, chống Bão số 7. Ngoài việc đã có công điện chỉ đạo, một số Tỉnh đã triển khai một số công việc, như sau: 

- Phân công các thành viên Ban chỉ huy PCLB xuống trực tiếp chỉ đạo công tác triển khai phòng chống bão, lũ tại các huyện.

- Tổ chức neo đậu tàu thuyền tại các cảng, âu tàu và khu tránh trú bão.

- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư đối phó với bão.

- Tiến hành kiểm tra các công trình đê điều, hồ chứa nước, công trình đang thi công; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó. 
- Lên phương án di dời dân cư ven biển, ven sông suối, vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét khi có bão, lũ.

- Chỉ đạo bố trí người trực tại công trình, nhất là các công trình đang thi công ở vùng trũng thấp, ven sông, ven suối để bảo đảm an toàn cho công trình, thiết bị và con người khi mưa lũ xảy ra.
- Dự kiến thời gian cấm tàu thuyền ra khơi.

III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo Báo cáo của cơ quan thường trực - Bộ Đội biên phòng, kết quả kiểm đếm tàu thuyền đến 06 giờ 00 ngày 05/10/2012, đã thông báo và hướng dẫn cho: 48.035 tàu/238.875 người đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, trong đó:

- Khu vực quần đảo Hoàng Sa: 06 tàu/87 người của tỉnh Quảng Ngãi tránh trú ở khu vực quần đảo Hoàng Sa (04 tàu/58 người ở đảo Phú lâm, 01 tàu/14 người ở đảo Linh Côn, 01 tàu/15 người ở đảo Đá Lồi); 03 tàu/26 người của tỉnh Khánh Hòa đã vào bờ neo đậu (01 tàu/09 người neo đậu ở Quảng Ngãi, 02 tàu/17 người neo đậu ở Đà Nẵng).

- Khu vực quần đảo Trường Sa: 264 tàu/3.763 người; (giảm 09 tàu/211 người do đã chạy về bờ và di chuyển khu vực hoạt động).
- Các khu vực khác và neo đậu tại bến: 47.765 tàu/235.025 người.

IV. TÌNH HÌNH CÁC HỒ CHỨA KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

1. Hồ thủy lợi:

Các hồ chứa vừa và lớn: Các hồ khu vực Tây Nguyên, Khánh Hòa, Bình Thuận đã tích nước ở mức cao đạt từ 80-100% dung tích thiết kế; một số hồ đã tích đầy nước như hồ Suối Trầu (Khánh Hòa), Cà Giây (Bình Thuận), Đắc Uy (Kon Tum), Biển Hồ (Gia Lai), Kroong Búc Hạ (Đắc Lắc); 07 hồ đang xả điều tiết theo quy trình là hồ Cam Ranh (Khánh Hòa), Tân Giang (Ninh Thuận), Sông Quao (Bình Thuận), Cà Giây (Bình Thuận), Lòng Sông (Bình Thuận), hồ Ayun Hạ (Gia Lai), Đắc Lô (Lâm Đồng); các hồ chứa từ Quảng Trị đến Ninh Thuận đang ở mức thấp đạt khoảng 10-50 % dung tích thiết kế. 

2. Hồ thủy điện: 

Các hồ chứa thủy điện khu vực miền Trung phần lớn còn thấp hơn mực nước dâng bình thường, riêng hồ Sông Ba Hạ đang xả lũ. Khu vực Tây Nguyên (lưu vực các sông Sê San, Sêrêpốk) và khu vực Đông Nam Bộ (thuộc lưu vực sông Đồng Nai), nhiều hồ chứa đã đầy và đang xả để đảm bảo quy trình như: Pleikrong, Buôn Tua Sa, Buôn Kuốp, Srêpôk3, Đa Nhim, Đăk Tih, Đa Dâng 2 (tràn tự do), Sê San 4A (tràn tự do), Trị An, Thác Mơ, Cần Đơn, Srol Phu Miêng.

V. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h ngày 03/10 đến 19h ngày 04/10, cả nước rải rác có mưa vừa, mưa to, lượng mưa từ phổ biến từ 10mm đến 40mm. Một số trạm mưa lớn hơn như: 

	Tam Đường (Lai Châu)
	89 mm
	
	Hà Đông (Hà Nội)
	52 mm

	Vàng Pó (Lai Châu)
	  109 mm
	
	Sơn Tây (Hà Nội)
	67 mm

	Pắc Ma (Lai Châu)
	93 mm
	
	Cửa Đạt (Thanh Hóa)
	120 mm

	Hòa Bình (Hòa Bình)
	59 mm
	
	Ninh Hòa (Khánh Hòa)
	90 mm

	Na Hang (Tuyên Quang)
	75 mm
	
	Phước Chiên (Ninh Thuận)
	63 mm

	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	68 mm
	
	Sông Pha (Ninh Thuận)
	89 mm


2. Lượng mưa đêm: Đêm 04/10 rạng sáng ngày 05/10, Mưa rải rác ở các tỉnh Tây Bắc phổ biến từ 10-30mm, và mưa vừa ở các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 20-40mm, một số trạm mưa lớn như: Thanh Hóa (Thanh Hóa) 71mm, Như Xuân (Thanh Hóa) 63mm, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 55mm, Quỳ Hợp (Nghệ An) 47mm .
3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h ngày 01/10 đến 19h ngày 04/10/2012, cả nước rải rác có mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 100mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Vàng Pó (Lai Châu)
	121 mm
	
	Bản Đôn (Đăk Lăk)
	108 mm

	Cửa  Đạt (Thanh Hóa)
	120 mm
	
	Krông Bô (Đăk Lăk)
	120 mm

	Ninh Hòa (Khánh Hòa)
	105 mm
	
	Sông Pha (Ninh Thuận)
	133 mm

	Ea Súp (Đăk Lăk)
	173 mm
	
	Long Xuyên (An Giang)
	106 mm


VI. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ
Mực nước các sông trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình biến đổi chậm và ở mức thấp. Lúc 7h/05/10, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 3,22m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,51m.
2. Các sông miền Trung
Mực nước các sông ở Thanh Hóa, Bình Định và khu vực bắc Tây Nguyên có dao động nhỏ, các sông khác ở Trung Bộ và Nam Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/04/10, trên sông Cả tại Nam Đàn: 2,34m; sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc: 1,38m; sông Đăkbla tại Kon Tum: 516,10m; sông Đăknông tại Đăknông: 589,69m (trên BĐ2: 0,19m).

Dự báo: Mực nước các sông ở Thanh Hóa và khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ, các sông từ Nghệ An đến Bình Thuận biến đổi chậm.

3. Các sông Nam Bộ
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM) và Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) đang xuống chậm; riêng sông Vàm Cỏ Tây đang lên. Mực nước cao nhất ngày 03/10, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,22m, tại Mỹ Tho: 1,41m (trên BĐ1: 0,01m), tại Mỹ Thuận: 1,60m (BĐ1); trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,88m, tại Long Xuyên: 2,18m (dưới BĐ2: 0,02m), tại Cần Thơ: 1,73m (trên BĐ1: 0,03m). Mực nước sáng ngày 04/10, trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa: 1,37m (trên BĐ1: 0,17m).

Mực nước lúc 7h/04/10 tại Tà Lài: 112,60m (trên BĐ1: 0,1m); mực nước cao nhất ngày 03/10 tại Biên Hòa: 1,94m (dưới BĐ3: 0,06m).

Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng ĐTM và TGLX tiếp tục xuống; riêng sông Vàm Cỏ Tây tiếp tục lên. Đến ngày 08/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức: 3,05m; tại Châu Đốc xuống mức: 2,65m; tại Mộc Hóa lên mức :1,5m (dưới BĐ2: 0,3m).

Ngày 05/10, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 112,55m (trên BĐ1: 0,05m), tại Biên Hòa dao động ở mức BĐ2.
VII. TÌNH HÌNH CÁC HỒ CHỨA 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	04/10
	210,52
	115,44
	1.448
	595

	
	7h
	05/10
	210,90
	115,45
	2.256
	645

	Hòa Bình
	7h
	04/10
	115,33 
	13,81 
	1.100 
	2.197 

	
	7h
	05/10
	115,06
	13,77
	1.100
	2.221

	Thác Bà
	7h
	04/10
	58,07 
	23,39 
	289 (QvàoTB ngày 04/10) 
	307 (QraTB
ngày 04/10)

	
	7h
	05/10
	58,08
	23,47
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	04/10
	118,82 
	47,67 
	365 
	200 

	
	7h
	05/10
	118,87
	47,32
	328
	146


Hiện 04 hồ chứa nêu trên đang đóng tất cả các cửa xả đáy.

VIII. TÌNH HÌNH KHÁC

Tình hình đê, kè, cống chưa có diễn biến gì mới./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT; TTMN; TTMT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG
Vũ Kiên Trung
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